
01 10A9 Trịnh Nguyễn Gia Như 21/06/2007 Nữ 0908322176 0988292282 0903341405

02 10A9 Đào Ngọc Khả Tú 15/09/2007 Nữ 0946055177 0909141779 0909147779

03 10A13 Ngô Quỳnh Anh 02/09/2007 Nữ 0919745986 0976060934 0938745986

04 10A13 Hồ Trần Nguyên Hân 14/05/2007 Nữ 0839955541 0918027707 0913108541

05 10A13 Hứa Gia Hân 15/12/2007 Nữ 0886240479 0908184274 0918611345

06 10A13 Đặng Ngọc Huyền 14/04/2007 Nữ 0356305329 0903163586

07 10A13 Phạm Quỳnh Hương 23/08/2007 Nữ 0792382007 0933686868 0933683368

08 10A13 Nguyễn Vũ Xuân Khoa 09/12/2007 Nữ 0868907028 0908870799 0978829488

09 10A13 Nguyễn Ngọc Bình Minh 21/01/2007 Nữ 0886680885 0914545738 0825544885

10 10A13 Nguyễn Hữu Tuyết Ngân 30/05/2007 Nữ 0914864089 0914240060

11 10A13 Hồ Xuân Quỳnh 19/12/2007 Nữ 0362335038 0908244933 0909458407

12 10A13 Nguyễn Thị Xuân Mai Sakina 23/07/2007 Nữ 0389286875 0902442773 0394065691 Ăn chay

13 10A9 Huỳnh Gia Bảo 03/09/2007 Nam 0767636903 0909139848 0938518018

14 10A9 Mai Lê Gia Bảo 13/12/2007 Nam 0387947833 0911437378

15 10A9 Nguyễn Hà Duy 07/01/2007 Nam 0366954778 0989987029 0989963199

16 10A9 Nguyễn Bá Phước Hải 24/04/2007 Nam 0916553196 0918474438 0913104101

17 10A9 Huỳnh Văn Hiệp 25/04/2007 Nam 0939637792 0902839197 0707550176

18 10A9 Mạc Phạm Tuấn Hùng 29/09/2007 Nam 0979795609 0988881709

19 10A9 Nguyễn Hưng 03/10/2007 Nam 0903610430 0777983842 0903188450
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20 10A9 Nguyễn Duy Khánh 20/03/2007 Nam 0909103569 0915117159 0907824052

21 10A9 Huỳnh Anh Khôi 10/09/2007 Nam 0794234931 0909878895

22 10A9 Võ Hoàng Long 07/08/2007 Nam 0914548563 0918343252 0903306102

23 10A9 Đỗ Hoàng Phước Lộc 28/03/2007 Nam 0918463647 0903008837 0932189935

24 10A9 Vũ Hùng Mỹ 05/05/2007 Nam 0916552007 0913845067 0913886889

25 10A9 Võ Đình Phi 07/11/2007 Nam 0906668604 0938759878 0938601677

26 10A9 Nguyễn Nhật Hoàng Phúc 10/10/2007 Nam 0886543010 0944226078 0913170990

27 10A9 Trương Minh Quân 10/12/2007 Nam 0941828368 0917564636 0918209292

28 10A9 Hồ Nguyễn Nhật Toàn 04/04/2007 Nam 0793055798 0903723747 0937463988

29 10A9 Vương Đức Trí 06/05/2007 Nam 0776738172 0765338172 0932080398

30 10A9 Nguyễn Đức Trọng 27/07/2007 Nam 0915049467 0 0986201621

31 10A9 Lê Thành Trung 20/10/2007 Nam 0969897873 0907805580 0933383992

32 10A9 Thăng Hoàng Tuấn 19/09/2007 Nam 0901477749 0908656397

33 10A9 Nguyễn Minh Hiển 27/03/2007 Nam 0903304918 0799057804

34 10A9 Nguyễn Ngọc Anh 18/09/2007 Nữ 0707918927 0906757688 0909795948

35 10A9 Nguyễn Trần Hồng Ân 25/05/2007 Nữ 0773909546 0907303737 0903706003

36 10A9 Lê Hoàng Minh Khuê 13/11/2007 Nữ 0902322182 0901201102 0903189868

37 10A9 Võ Đỗ Bảo Nghi 04/06/2007 Nữ 0928424242 0934966669 0837989898

38 10A9 Đặng Phương Ngọc 16/10/2007 Nữ 0834061031 0903959851 0919337854

39 10A9 Kiều Hồ Phương Nhi 17/07/2007 Nữ 0909797966 0939779733 0908997997

40 10A9 Phan Hoàng Tú Uyên 11/08/2007 Nữ 0937346765 0834249368 0937373415

41 10A9 Đặng Hoàng Tú Vân 20/11/2007 Nữ 0359887473 0903874810 0908510176

Tổng cộng: 42 khách (01GV- 41HS)
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